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Tóm tắt: Bài viết nhằm làm rõ những hệ quả từ sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu đối với 
dòng vốn FDI, hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu cũng như xuất nhập khẩu của Việt Nam. Dữ 
liệu từ Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 
trong giai đoạn 2015-2024 được phân tích bằng phương pháp định tính. Kết quả cho thấy các biến 
đổi khó lường từ địa chính trị, thiên tai, dịch bệnh, xung đột quân sự cho đến các xu hướng bảo hộ 
trong thương mại quốc tế mà một số quốc gia đang theo đuổi tác động trực tiếp tới thị trường toàn 
cầu, gây đứt gãy chuỗi cung ứng và biến động dòng vốn FDI, làm tổn thương cho xuất nhập khẩu 
Việt Nam. Các giải pháp đề xuất trong nghiên cứu này nhằm nâng cao tính bền vững của chuỗi 
cung ứng, tăng giá trị đóng góp của xuất khẩu và đẩy mạnh chiến lược thay thế nhập khẩu, hướng 
tới nhu cầu thị trường nội địa và ổn định tăng trưởng kinh tế.

Từ khóa: Chuỗi cung ứng, Tăng trưởng xuất khẩu, Thị trường bên ngoài, Xuất nhập khẩu

DISRUPTIONS IN GLOBAL SUPPLY CHAINS AND THEIR IMPACTS ON VIET-
NAM’S INTERNATIONAL TRADE

Abstract: The article examines the effects of global supply chain disruptions on foreign direct 
investment capital flows, export production activities and Vietnam’s import and export activities. 
This study utilizes qualitative research methods to analyze data from various sources, including 
the General Statistics Office, the General Department of Vietnam Customs, the Ministry of Plan-
ning and Investment, and the Ministry of Finance for the years 2015 to 2024. The findings indicate 
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that unpredictable changes stemming from geopolitics, natural disasters, epidemics, military con-
flicts, and the protectionist trends adopted by some countries directly impact the global market. 
These factors disrupt the global supply chain, resulting in fluctuations in foreign direct investment 
(FDI) capital flows, which negatively affect Vietnam’s import and export activities. The proposed 
solutions aim to enhance the sustainability of the supply chain, increase the value of export con-
tributions, and promote import substitution strategies that align with domestic market demand and 
stabilizing economic growth. 

Keywords: Supply Chain, Export Growth, External Market, Import and Export

1. Giới thiệu

Chuỗi cung ứng toàn cầu đã và đang đối diện với những rủi ro và gián đoạn vô cùng 
nghiêm trọng với nhiều nguyên nhân phức tạp. Thiên tai, dịch bệnh, sự thay đổi về địa-
chính trị, khả năng tiếp cận nguồn cung ứng nguyên-vật liệu và nguồn lao động, thay đổi 
điều kiện thương mại do chính sách bảo hộ, vận tải, tiến bộ công nghệ trên toàn cầu được 
xem như những yếu tố tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu (Advisen, 2013; Kanike, 
2023). 

Trong những năm gần đây, thế giới đã trải qua những biến động lớn với những hậu 
quả nghiêm trọng. Dãn cách xã hội và các lệnh phong tỏa trên quy mô toàn cầu do đại 
dịch Covid-19 đã làm tê liệt hầu hết các kênh cung ứng, làm lộ ra những điểm yếu trong 
chuỗi cung ứng toàn cầu. Sau đó, cuộc xung đột Nga-Ukraine đầu năm 2022 và phản ứng 
sau đó từ Hoa Kỳ cùng các đồng minh thông qua trên 22.000 lệnh trừng phạt toàn diện 
lên mọi lĩnh vực của Nga làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là chuỗi cung 
ứng năng lượng, phân bón, lương thực và các nguyên liệu quý hiếm từ Nga (Azimzhan, 
2024). Chuỗi cung ứng của nhiều ngành, lĩnh vực và hậu cần (Logistics) trên toàn cầu 
chịu nhiều rủi ro bởi cuộc xung đột này (Ben & El, 2022). 

Chính sách bảo hộ thông qua hàng rào thuế quan cũng là những nguyên nhân ảnh 
hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng toàn cầu bởi nó cản trở dòng chảy của hàng hóa và 
dịch vụ. Gần đây nhất, ngày 2 tháng 4 năm 2025, Hoa Kỳ đã công bố áp biểu thuế đối 
ứng đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước và nhóm nước có quan hệ thương mại với 
mức từ 10% lên tới trên 50%. Đáng chú ý, các nước đang phát triển ở khu vực Đông Nam 
Á như Việt Nam, Lào và Campuchia cũng bị ảnh hưởng nặng nề, với mức thuế lần lượt 
là 46%, 48% và 49%, làm dấy lên mối lo ngại lớn đối với các doanh nghiệp về khả năng 
cạnh tranh và tiêu thụ của sản phẩm tại thị trường Hoa Kỳ (Lazaro, 2025). Biểu thuế đối 
ứng này, theo nhiều nhà phân tích, đe dọa tính bền vững của chuỗi cung ứng toàn cầu, cản 
trở hoạt động thương mại quốc tế và có thể dẫn đến suy thoái kinh tế, thất nghiệp và lạm 
phát trên quy mô toàn cầu (Jeff, 2025). Ngoài ra, theo Lê (2025), phản ứng dây chuyền từ 
các quốc gia bị ảnh hưởng có thể biến thành một cuộc chiến thương mại toàn cầu mới với 
quy mô lớn và những hậu quả khó lường. 

Bối cảnh này càng cho thấy sự cần thiết của việc nghiên cứu ảnh hưởng của sự gián 
đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong điều 
kiện một thế giới đang biến động sâu sắc. Trong khuôn khổ nghiên cứu này, bài viết tập 
trung vào xem xét ảnh hưởng của đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu đến xuất nhập khẩu 
của Việt Nam thông qua các cú sốc trên thị trường xuất nhập khẩu chính của Việt Nam.

Cấu trúc bài viết gồm 6 phần. Sau phần giới thiệu, phần 2 trình bày tổng quan nghiên 
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cứu. Tiếp đó, phần 3 viết về phương pháp nghiên cứu. Phần 4 đưa ra các kết quả nghiên 
cứu. Phần 5 thảo luận các kết quả nghiên cứu và hàm ý chính sách. Cuối cùng, phần 6 
đưa ra kết luận.

2. Tổng quan nghiên cứu

Chuỗi cung ứng từ lâu đã trở thành chủ đề quan trọng, được định nghĩa khác nhau tùy 
theo cách tiếp cận. Ở góc độ sản xuất, chuỗi cung ứng được xem như là một quy trình sản 
xuất có cấu trúc, trong đó nguyên liệu thô được chuyển đổi thành hàng hóa thành phẩm, 
sau đó giao cho khách hàng cuối cùng (Beamon, 1998). Chuỗi cung ứng cũng được hiểu 
là một sự kết hợp các nguồn lực với các quy trình bắt đầu từ nguyên liệu thô và kết thúc 
với việc vận chuyển chúng đến người dùng cuối cùng (Bridgefield Group, 2006). Các 
định nghĩa này ám chỉ nguồn gốc và đích đến của dòng chảy hàng hóa, xem chuỗi cung 
ứng như một quy trình bắt đầu từ nguyên liệu thô, thông qua hoạt động sản xuất tạo thêm 
giá trị và cung cấp hàng hóa thành phẩm cho người tiêu dùng.  

Từ góc độ khác, khái niệm về chuỗi cung ứng được mở rộng hơn, là nhóm các nhà 
sản xuất, nhà cung cấp, nhà phân phối, nhà bán lẻ và các nhà cung cấp thông tin, dịch vụ 
logistic khác tham gia vào việc cung cấp hàng hóa cho người tiêu dùng, tức là nó bao gồm 
các mối liên kết hợp tác bên trong và bên ngoài (Chow & cộng sự, 1994). Khi nghiên cứu 
khái niệm quản lý chuỗi cung ứng trong các kênh tiếp thị. Kozlenkova & cộng sự (2015) 
đã cho rằng xét từ góc độ thương mại, chuỗi cung ứng là một hệ thống các tổ chức, con 
người, hoạt động, thông tin và các nguồn lực liên quan đến việc cung cấp sản phẩm hoặc 
dịch vụ cho người tiêu dùng. 

Trong các tài liệu hiện nay, chuỗi cung ứng được định nghĩa như mạng lưới các tổ 
chức, quy trình và hoạt động được kết nối với nhau để tạo ra và giao sản phẩm hoặc dịch 
vụ cho khách hàng cuối cùng. Dù khái niệm đưa ra từ góc độ nào, chuỗi cung ứng cũng 
đều gồm các hoạt động chính. Thứ nhất là tìm nguồn cung ứng như: xác định và mua 
nguyên liệu thô và linh kiện. Thứ hai là sản xuất, cụ thể: chuyển đổi nguyên liệu thô thành 
sản phẩm hoàn thiện. Thứ ba là kho bãi, như lưu giữ và quản lý hàng tồn. Cuối cùng là 
phân phối, cụ thể là đưa sản phẩm hoàn thiện đến khách hàng cuối cùng (UNCTAD, 
2013). 

Chuỗi cung ứng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các chuỗi giá trị thông qua 
mối liên kết tất cả các quy trình tạo ra giá trị trong một tổ chức, từ việc mua nguyên liệu 
thô từ nhà cung cấp đến việc giao sản phẩm cuối cùng cho khách hàng. Do đó, bất kỳ thay 
đổi nào về cung và cầu trên thị trường hay của các bên tham gia, hoặc sự biến dạng về 
mặt cấu trúc trong chuỗi cung ứng đều dẫn đến gián đoạn sản xuất, gây ra những thiệt hại 
không thể lường trước (Advisen, 2013; Kanike, 2023; Hong & cộng sự, 2025). 

Chuỗi cung ứng toàn cầu là một hệ thống phức tạp và tương tác của các hoạt động 
sản xuất, vận chuyển và phân phối hàng hóa trên toàn thế giới. Nó cũng bao gồm các 
thành phần quan trọng như nguồn cung cấp và sản xuất, vận chuyển và giao nhận, lưu trữ 
và quản lý kho, cũng như phân phối và bán lẻ. Mỗi thành phần đóng góp vào quá trình 
chuyển đổi và chuyển giao hàng hóa. Đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu được coi như là 
hiện tượng một hoặc nhiều khâu trong chuỗi cung ứng bị gián đoạn bởi nhiều nguyên 
nhân, làm ảnh hưởng đến sự vận hành liên tục của toàn bộ hệ thống chuỗi cung ứng 
(Katarzyna & Agnieszka, 2022). Theo UNCTAD (2013), trong bối cảnh hợp tác quốc 
tế sâu rộng, các chuỗi cung ứng toàn cầu có cấu trúc khác nhau tùy thuộc vào ba yếu tố 
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chính, cụ thể là địa lý và bản chất của các mối liên kết giữa các nhiệm vụ trong chuỗi, sự 
phân bổ quyền lực giữa các công ty xuyên quốc gia và các tác nhân khác trong chuỗi và 
vai trò của các thể chế và chính sách của chính phủ trong việc cấu trúc các mối quan hệ 
kinh doanh và vị trí đặt các cơ sở công nghiệp.  

Thương mại quốc tế là hoạt động trao đổi hàng hóa và dịch vụ xuyên biên giới quốc 
gia. Thương mại quốc tế cho phép các nhà sản xuất và nhà phân phối tìm kiếm các sản 
phẩm, dịch vụ và linh kiện được sản xuất ở nước ngoài hoặc các công nghệ tiên tiến và 
các nguồn lực không có sẵn ở trong nước để có lợi thế về chi phí (Belay, 2009). Động lực 
thúc đẩy thương mại quốc tế chính là xuất nhập khẩu. Xuất nhập khẩu được hiểu là hoạt 
động mua bán, trao đổi hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở các quốc gia với nhau, tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ qua biên giới quốc gia, tạo ra việc làm 
và củng cố nền kinh tế các bên tham gia. Các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xuất 
nhập khẩu có thể mở rộng phạm vi thị trường, đa dạng hóa nguồn thu nhập và có nhiều 
lợi ích khác (Shreyans & Abhishek, 2024). 

Chuỗi cung ứng và xuất nhập khẩu có vị trí quan trọng trong chiến lược hoạt động của 
các doanh nghiệp để tăng cường khả năng cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng ổn định, 
nhất là đối với các công ty xuyên quốc gia. Quá trình tự do hóa các giao dịch xuyên biên 
giới, những tiến bộ trong công nghệ sản xuất, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), 
cùng với sự cải thiện trong dịch vụ Logistics đã tạo cho các công ty xuyên quốc gia động 
lực phân mảnh các quy trình sản xuất và phân tán chúng về mặt địa lý. Bằng cách di dời 
các quy trình sản xuất, từ việc nghiên cứu phát triển sản phẩm, sản xuất, đóng gói đến tiếp 
thị, phân phối và bán lẻ sang các quốc gia khác, các công ty xuyên quốc gia có thể tận 
dụng nguồn nhân lực hoặc nguồn lực vật chất tốt nhất có sẵn ở các quốc gia khác nhau, 
nhằm giảm thiểu chi phí và duy trì khả năng cạnh tranh (UNCTAD, 2013). 

Đối với các nước đang phát triển và các doanh nghiệp ở các nước này, việc hội nhập 
vào chuỗi cung ứng toàn cầu đã trở thành một trụ cột quan trọng trong chiến lược tăng 
trưởng dựa vào xuất khẩu (Export-led Growth) của họ. Sự tham gia vào chuỗi cung ứng 
toàn cầu đem lại những cơ hội và tiềm năng lớn, cho phép các nhà sản xuất trong chuỗi có 
được bí quyết quản lý, công nghệ hiện đại và thông tin thực tế về tiêu chuẩn chất lượng 
và công nghệ nhằm hoàn thiện năng lực sản xuất và đa dạng hóa xuất khẩu để có nhiều 
giá trị gia tăng hơn, do đó trở nên cạnh tranh hơn, tăng sức hấp dẫn đối với đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI).

Ở các nước đang phát triển lựa chọn mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, nền kinh 
tế thường có độ mở khá cao. Độ mở của nền kinh tế (tỷ trọng của xuất nhập khẩu trên tổng 
sản phẩm quốc nội (GDP) được xem như quá trình liên tục và phụ thuộc lẫn nhau giữa các 
quốc gia thông qua việc gia tăng khối lượng và đa dạng hóa các giao dịch hàng hóa, dịch 
vụ xuyên biên giới, các dòng vốn quốc tế cũng như sự phổ biến công nghệ tiên tiến và 
thông tin (Fischer, 2003). Nền kinh tế Việt Nam có độ mở cao, thể hiện mức độ tham gia 
vào hội nhập kinh tế toàn cầu. Nếu năm 2016, độ mở của nền kinh tế nước ta đạt 184,7% 
thì từ năm 2018 đến năm 2020 ở mức 208,3% (TCTK, 2021). 

Mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu áp dụng trong hơn 30 năm đã có đóng góp 
nhất định cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Mối quan hệ giữa xuất khẩu và mô hình tăng 
trưởng này có tính tích cực, thuận chiều và đã được kiểm chứng trong nghiên cứu của 
Công (2011); tính hiệu quả cũng như sự phụ thuộc của xuất nhập khẩu Việt Nam vào thị 
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trường Hoa Kỳ và Trung Quốc được trình bày trong các nghiên cứu của Chaponnière & 
Cling (2009); Hoa & cộng sự (2024) trong nghiên cứu của mình đã mô tả các yếu điểm 
của mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu trong giai đoạn hiện nay và kết luận nó phụ 
thuộc nhiều vào nhu cầu thị trường bên ngoài.  

Các nghiên cứu trên đã chứng minh sự tồn tại của mối quan hệ nhân quả giữa xuất 
khẩu và tăng trưởng kinh tế cũng như sự linh hoạt khi áp dụng mô hình tăng trưởng dựa 
vào xuất khẩu trong điều kiện của Việt Nam. Tuy nhiên, khi gắn kết quả xuất nhập khẩu 
của Việt Nam với chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các yếu tố liên quan đến FDI và 
các doanh nghiệp FDI ở một số thời điểm, có thể nhận thấy rằng xuất nhập khẩu của Việt 
Nam phụ thuộc vào biến động của thị trường bên ngoài do những thay đổi đang diễn ra 
trên toàn cầu và dòng vốn FDI và hoạt động của doanh nghiệp FDI. Từ đó, trong trường 
hợp của Việt Nam - quốc gia đang áp dụng chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu với 
độ mở của nền kinh tế cao, các giả thuyết được đề xuất như sau:

 H1: Biến động thị trường toàn cầu gây đứt gãy chuỗi cung ứng và biến động dòng 
vốn FDI, gây tổn thương cho xuất nhập khẩu Việt Nam.

H2: Đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và biến động dòng vốn FDI, làm tổn thương 
xuất nhập khẩu. 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu 

Nguồn: Đề xuất của nhóm tác giả

Biến động của thị trường bên ngoài là kết quả của những thay đổi địa - chính trị, thiên 
tai, dịch bệnh, xung đột quân sự và xu hướng áp đặt các điều kiện thương mại quốc tế mà 
một số quốc gia hay nhóm quốc gia hiện đang theo đuổi. Từ mô hình trên, nghiên cứu chú 
trọng vào các vấn đề như tác động của đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu do các biến động 
trên thế giới đến nhu cầu trên thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam và sự phụ thuộc 
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của xuất nhập khẩu Việt Nam vào khu vực kinh tế có vốn FDI. 

3. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng bao gồm thu thập, phân tích dữ liệu 
thứ cấp từ các nguồn thứ cấp từ các nghiên cứu khoa học liên quan được công bố trước 
đó và số liệu thống kê từ các nguồn chính thống như Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải 
quan Việt Nam, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính công bố trong giai đoạn 2015-2024.

Phương pháp tổng hợp và diễn giải được sử dụng trong phần giới thiệu và tổng quan 
tài liệu để tóm lược một số vấn đề lý luận về chuỗi cung ứng, thương mại quốc tế, mối 
liên quan của chúng với nhau nói chung và trường hợp của Việt Nam nói riêng, từ đó 
đưa ra mô hình nghiên cứu. Trong quá trình phân tích kết quả nghiên cứu, các phương 
pháp thống kê mô tả và phân tích so sánh dữ liệu đã được vận dụng nhằm kiểm chứng giả 
thuyết, đồng thời làm cơ sở đề xuất các khuyến nghị phù hợp với bối cảnh và điều kiện 
thực tiễn của Việt Nam.

4. Kết quả nghiên cứu

4.1 Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam

Trong những năm qua, xuất nhập khẩu của Việt Nam có sự tăng trưởng nhanh chóng, 
đạt được thành tựu to lớn và đóng vai trò trụ cột cho tăng trưởng và hội nhập quốc tế. Xuất 
khẩu là động lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam, tạo ra dự trữ ngoại hối quan trọng để 
trang trải nhu cầu nhập khẩu, tạo việc làm và thu nhập, thu hút vốn FDI, góp phần chuyển 
giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng trong nước, mở rộng thị 
trường, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, tăng nguồn thu ngân sách, thay đổi cơ cấu kinh 
tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia và doanh nghiệp, nâng tầm thương hiệu 
Việt Nam (Đặng, 2006). 

Ngoài ra, xuất khẩu kích thích sản xuất các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tại các địa 
phương, vùng miền của Việt Nam, qua đó tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập và 
khẳng định vị thế của đất nước trong quá trình hội nhập kinh tế và tham gia vào chuỗi giá 
trị toàn cầu. Kết quả của hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 10 năm qua được 
trình bày trong Bảng 1.

Bảng 1. Tổng hợp kết quả hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam giai đoạn 2015-2024

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Chung cả nước

Tổng kim 
ngạch xuất 
nhập khẩu

327,8 351,4 428,1 458,8 517,7 545,4 669,1 713,3 681,1 786,3

Kim ngạch 
xuất khẩu 
(tỷ USD)

162,2 176,6 215,1 243,7 264,3 282,7 336,3 371,7 354,7 405,5

Kim ngạch 
nhập khẩu 
(tỷ USD)

165,6 174,8 213,0 215,1 253,4 262,7 332,8 359,6 326,4 380,8

Xuất siêu -3,4 1,8 2,1 28,6 10,9 20,0 3,5 12,1 28,3 24,9
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tăng trưởng 
xuất khẩu 
(%)

10,4 8,9 21,8 13,3 8,4 7,0 19,0 12,1 -4,6 14,3

GDP (tỷ 
USD)

239,3 257,1 281,4 310,1 334,4 346,6 366,1 408,8 429,7 476,3

% đóng góp 
trong GDP 

– 0,7 0,75 9,2 3,26 5,8 0,96 3,3 6,6 5,2

Trong đó các doanh nghiệp vốn FDI
Giá trị xuất 
khẩu (tỷ 
USD)

105,8 123,9 152,6 171,8 183,2 202,9 245,1 273,6 257,2 289,2

Giá trị nhập 
khẩu (tỷ 
USD)

97,3 102,4 127,8 141,9 142,7 169,0 218,5 233,2 209,1 240,7

Tỷ lệ giá trị 
xuất khẩu 
với kim 
ngạch xuất 
khẩu chung 
cả nước

65,3 70,1 70,9 70,5 72,3 71,8 72,9 73,6 72,5 71,3

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, ASEAN, Hàn Quốc và Nhật Bản là các thị trường xuất 
nhập khẩu quan trọng nhất của Việt Nam. 

Hình 2. Giá trị xuất khẩu Việt Nam vào các thị trường chính, 2019-2024 (tỷ USD)

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả 

Chỉ riêng năm 2024, Trung Quốc giữ vững là thị trường có quan hệ thương mại hai 
chiều lớn nhất, đạt 205,4 tỷ USD; Hoa Kỳ đứng ở vị trí thứ 2 với 134,6 tỷ USD; ASEAN 
đạt 83,9 tỷ USD; Hàn Quốc đạt 81,8 tỷ USD; toàn bộ thị trường EU đạt 68,4 tỷ USD; 

Bảng 1. Tổng hợp kết quả hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam giai đoạn 2015-2024 
(tiếp theo)
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Nhật Bản đạt 46,2 tỷ USD (Hình 2 và Hình 3). 

Hình 3. Giá trị nhập khẩu Việt Nam từ các thị trường chính, 2019-2024 (tỷ USD) 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Số liệu trong Hình 2 và Hình 3 cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam phụ 
thuộc vào các thị trường nói trên. Sự thay đổi nhu cầu và nguồn cung từ các thị trường 
chính này gây gián đoạn chuỗi cung ứng, tác động trực tiếp đến kết quả và hiệu quả hoạt 
động xuất nhập khẩu của Việt Nam.

4.2 Tác động của gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đến thị trường xuất nhập khẩu 
của Việt Nam

Trong bối cảnh hợp tác kinh tế quốc tế hiện nay, chuỗi cung ứng càng hiện đại và phức 
tạp thì thương mại quốc tế càng chịu những rủi ro lớn (Advisen, 2013). Sự gián đoạn của 
chuỗi cung ứng toàn cầu biểu hiện qua lạm phát, biến động chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ 
ở khắp các ngành khác nhau bởi sự kết hợp của các cú sốc cung và cầu, tức là mức tăng 
giá lớn do không thể đáp ứng kịp nhu cầu (Matthew & Todd, 2023). 

Trong giai đoạn 2019-2025, khi thế giới vừa trải qua một đại dịch Covid-19 đầy khó 
khăn và mới chỉ bước vào giai đoạn phục hồi, cuộc xung đột Nga-Ukraine bất ngờ nổ ra 
vào tháng 2 năm 2022, giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế toàn cầu vốn bị kiệt quệ 
trong hai năm đại dịch Covid-19 trước đó. Cuộc xung đột này, cùng với nó là các lệnh 
trừng phạt toàn diện của Hoa Kỳ, các nước EU cùng đồng minh của họ lên Nga, đã ngay 
lập tức làm đứt gãy một loạt chuỗi cung ứng mà Nga và Ukraine là những mắt xích cốt lõi. 
Chuỗi cung ứng của hơn 600.000 doanh nghiệp toàn thế giới phụ thuộc vào các nhà cung 
cấp có trụ sở tại Nga và Ukraine bị đứt gãy (Noble, 2022). Các lệnh trừng phạt này phá 
vỡ quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhất là việc phong tỏa mọi nguồn cung cấp nguyên 
vật liệu cần thiết và nguồn năng lượng từ Nga cho thị trường EU cũng như các thị trường 
khác, làm trầm trọng thêm một loạt các vấn đề như khủng hoảng năng lượng, lương thực, 
nguyên vật liệu cơ bản, Logistics mà thế giới đang phải đối mặt, cũng như gây ra suy 
thoái và lạm phát ở các thị trường xuất nhập khẩu quan trọng nhất của Việt Nam như EU, 
Hoa Kỳ và Trung Quốc. 

Các số liệu trong Hình 4 cho thấy thực tế về mức độ lạm phát ở các nước EU, Hoa Kỳ 
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và Trung Quốc ở các thời điểm xảy ra đại dịch và cuộc xung đột Nga-Ukraine với độ trễ 
nhất định. Tại EU, nếu như năm 2015 tỷ lệ này ở mức thấp 0,1%, tăng dần vào những năm 
2016-2017 và đột biến lên tới 2,9% vào năm 2021 do hệ quả của hậu đại dịch Covid-19, 
thì cuộc xung đột Nga-Ukraine đã làm tỷ lệ lạm phát và đạt mức cao lịch sử với 9,2% vào 
2022 (Eurostat, 2024). 

Hình 4. Tỷ lệ lạm phát tại EU, Hoa Kỳ và Trung Quốc giai đoạn 2015-2024

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Ở Hoa Kỳ, trong thời kỳ đỉnh đại dịch Covid-19, tỷ lệ lạm phát các năm 2021, 2022 
lần lượt là 4,7% và 8,0%; mức lạm phát hàng năm ghi nhận được sau khi nổ ra xung đột 
quân sự Nga-Ukraine vào các năm 2023-2024 tuy có giảm, với mức 4,1% và 2,9% nhưng 
cao hơn trung bình 1,8% của giai đoạn 2015-2019 (Inflation Calculator, 2024). Chi phí 
sinh hoạt đắt đỏ và các chính sách thắt chặt tiêu dùng đã làm giảm cầu ở thị trường Hoa 
Kỳ và EU trong thời gian này. 

Tại Trung Quốc, nước láng giềng của Việt Nam, thị trường nội địa trong giai đoạn 
2019-2022 không có nhiều thay đổi với tỷ lệ lạm phát là 2,9% vào năm 2019, 2,49% vào 
năm 2020, nhưng hạ xuống thấp vào năm 2023, 2024 với các tỷ lệ lần lượt là 0,23 và 0,2 
(Statista, 2025) do hưởng lợi nhất định từ cuộc xung đột Nga - Ukraine, bởi chuỗi cung 
ứng dầu khí và nguyên vật liệu giá rẻ liên tục từ Nga. Hoạt động xuất nhập khẩu chậm lại 
đã được ghi nhận trong giai đoạn 2020-2022 do chính sách Zero Covid. Cụ thể, xuất khẩu 
của Trung Quốc trước đại dịch ở mức trung bình hàng năm trên 3.500 tỷ USD; năm 2020 
giảm xuống 2.730 tỷ USD và khôi phục lại mức tăng trưởng vào năm 2024 với tổng kim 
ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3.580 tỷ USD; nhập khẩu đạt khoảng 2.590 tỷ USD; thặng 
dư thương mại đạt khoảng 992,16 tỷ USD (Macrotrends, 2025). 

Phân tích tỷ lệ giá trị kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam với hai thị trường 
xuất nhập khẩu lớn nhất là Trung Quốc và Hoa Kỳ so với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 
cho thấy những điểm trái ngược nhau, khi Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất thì 
Trung Quốc lại là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Cụ thể, năm 2024 Trung 
Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam với 15,3 % tổng giá trị xuất khẩu, 
sau Hoa Kỳ (29,2%) nhưng lại là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với 37,9% 
tổng giá trị nhập khẩu, gấp gần 10 lần so với tỷ lệ 4% nhập khẩu từ Hoa Kỳ (TCHQ, 
2025). Chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang Việt Nam vô cùng quan trọng bởi nó ảnh 
hưởng trực tiếp đến hoạt động chế xuất và xuất nhập khẩu của Việt Nam. Mặc dù đại dịch 
giai đoạn 2019-2022, hạn hán khắc nghiệt và lũ lụt lịch sử ở Trung Quốc vào năm 2022-
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2023, trong 5 năm qua xuất khẩu của Việt Nam vào Trung Quốc tăng 47,8%; nhập khẩu 
từ Trung Quốc tăng gần gấp đôi, đạt trên 144 tỷ USD (Hình 2 và Hình 3) do nhu cầu thị 
trường và chuỗi cung ứng hầu như không bị gián đoạn nhờ lợi thế về địa lý và Logistics. 

Tỷ lệ nhập khẩu so với tổng giá trị nhập khẩu năm 2024 từ các thị trường nhập khẩu 
Hàn Quốc, ASEAN và Nhật Bản lần lượt là 14,5%, 12,3% và 5,7%. Số liệu trong Hình 3 
cho thấy chuỗi cung ứng cho Việt Nam từ các các nước trên đều có sự giảm nhẹ vào thời 
điểm đại dịch năm 2020 và sau khi nổ ra xung đột quân sự Nga-Ukraine năm 2023.

Tại Việt Nam, chỉ trong những tháng đầu tiên của đại dịch Covid-19, sự gián đoạn 
hoạt động nhập khẩu vào Việt Nam đã tác động đến chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp 
Việt Nam. Kết quả khảo sát nhanh gần 130.000 doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
thực hiện vào cuối tháng 4 năm 2020 cho thấy, khoảng 86% doanh nghiệp bị ảnh hưởng 
tiêu cực bởi dịch Covid-19; doanh thu dự kiến ​​trong 4 tháng đầu năm 2020 giảm mạnh 
xuống còn khoảng 70% so với cùng kỳ năm 2019; hơn 45% doanh nghiệp thiếu vốn sản 
xuất kinh doanh; nhiều doanh nghiệp buộc phải cắt giảm tiền lương và lao động; số do-
anh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2019 (Hoàng, 
2020). Ngoài ra, 83% doanh nghiệp đứng trước nguy cơ mất hoặc thu hẹp thị trường tiêu 
thụ; 45% doanh nghiệp mất chuỗi cung ứng nguyên vật liệu đầu vào; trong số các doanh 
nghiệp FDI, tỷ lệ bị thu hẹp thị trường và vốn lần lượt là 82,5% và 38,3% (VCCI, 2020). 

Tác động của gián đoạn chuỗi cung ứng cũng được biểu hiện rất rõ qua tỷ lệ tăng 
trưởng xuất khẩu giai đoạn 2017-2025 (Bảng 1). Đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu trong 
đại dịch Covid-19 và do cuộc xung đột Nga-Ukraine dẫn đến thay đổi nhu cầu trên thị 
trường bên ngoài, hệ quả là tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu chỉ đạt 7% vào năm 2020, giảm 
1,4% so với năm 2019; sau kỳ phục hồi năm 2021 với 19% đột ngột giảm sâu đến mức 
âm (-4,6%) vào năm 2023.

Chính sách bảo hộ thương mại cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến dòng 
chảy hàng hóa toàn cầu. Sự kiện Hoa Kỳ công bố biểu thuế đối ứng với trên 180 quốc 
gia và vùng lãnh thổ ngày 2 tháng 4 năm 2025 được xem như biến động lớn làm thay đổi 
thị trường quốc tế, đe dọa tính bền vững của chuỗi cung ứng toàn cầu, cản trở hoạt động 
thương mại quốc tế, làm chao đảo thị trường chứng khoán thế giới, nguy cơ dẫn đến suy 
thoái kinh tế, thất nghiệp và lạm phát trên quy mô toàn cầu.

Đối với Việt Nam, trường hợp xấu nhất, nếu bị áp thuế 46%, tăng trưởng GDP có thể 
giảm 2-3 điểm % so với kịch bản không bị áp thuế (Dragon Capital, 2025). Những hệ 
lụy từ đứt gãy chuỗi cung ứng như gây biến động thị trường vốn và chứng khoán, cản trở 
dòng vốn FDI, gây gián đoạn sản xuất và mất việc làm tạm thời trong nhiều ngành chế 
xuất, nhất là các ngành xuất khẩu thâm dụng lao động của Việt Nam như dệt may, điện tử, 
gỗ và thủy sản. Những ngành hàng này sẽ chịu thiệt hại đáng kể do Hoa Kỳ là thị trường 
xuất khẩu lớn nhất của các hàng hóa này của Việt Nam (Chu, 2025). Chỉ riêng năm 2024, 
kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 119,6 tỷ USD, trong đó máy vi tính, sản phẩm điện 
tử và linh kiện đạt 23,2 tỷ USD; tiếp theo là máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 
22,05 tỷ USD; hàng dệt may là 16,15 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 9,82 tỷ 
USD; gỗ và sản phẩm gỗ là 9,06 tỷ USD (Bộ Tài chính, 2025). Lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
và các cơ quan, hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp Việt Nam hữu quan đang thúc 
đẩy đối thoại cấp cao, đàm phán thuế với Hoa Kỳ, đồng thời khuyến cáo các giải pháp 
hỗ trợ giúp doanh nghiệp trong nước chuyển hướng thị trường, nâng cao chất lượng sản 
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phẩm để duy trì khả năng cạnh tranh.

Nhìn chung, có thể thấy rõ các biến động xảy ra trên thế giới gây ra sự đứt gãy chuỗi 
cung ứng toàn cầu, dẫn đến suy thoái, rối loạn cung-cầu trên thị trường toàn cầu và ảnh 
hưởng rất lớn đến thương mại quốc tế nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu của Việt 
Nam nói riêng. 

4.3 Tác động của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đến xuất nhập khẩu Việt Nam

Tăng trưởng xuất nhập khẩu của Việt Nam phần lớn thuộc vào hoạt động của các do-
anh nghiệp FDI. Số liệu thống kê xuất khẩu giai đoạn 2013-2024 ở Bảng 1 cho thấy các 
doanh nghiệp FDI đóng góp rất lớn vào tổng kim ngạch xuất khẩu với tỷ trọng 61,3% vào 
năm 2013, tăng lên 71,8% vào năm 2020 và duy trì ở mức 71,3% trong năm 2024.  Về giá 
trị nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI, năm 2013 đạt 74,44 tỷ USD, chiếm 56,4% so với 
tổng giá trị nhập khẩu của Việt Nam; đến năm 2024 đạt 240,7 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 63,2%.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài gia tăng nhanh chóng. Lũy kế tính đến ngày 31/12/2025, 
cả nước có 42.002 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 502,8 
tỷ USD, trong đó vốn thực hiện đạt gần 322,5 tỷ USD, tương đương 64,1% tổng vốn đầu 
tư đăng ký (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2025); tỷ lệ vốn FDI bình quân hằng năm so với tổng 
vốn đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn 2015-2023 là 17,2% (TCTK, 2023) (Bảng 3).

Hình 5. Tổng số vốn FDI đăng ký và đã thực hiện giai đoạn 1991- 2023 (tỷ USD)

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Một điểm đáng lưu ý là dòng vốn FDI vào Việt Nam giảm khi xuất hiện các cú sốc 
trên thế giới như đại dịch Covid-19, giảm từ 38,02 tỷ USD năm 2019 xuống 31,05 tỷ USD 
năm 2020 hay chiến tranh Nga-Ukraine ở Châu Âu, giảm từ 38,86 tỷ USD năm 2021 
xuống 29,29 tỷ USD năm 2022. Như vậy, mặc dù cũng bị chi phối bởi đứt gãy chuỗi cung 
ứng, nhưng các doanh nghiệp FDI, đặc biệt là các doanh nghiệp chế xuất thuộc các công 
ty xuyên quốc gia vẫn chiếm ưu thế cả về xuất khẩu lẫn nhập khẩu của Việt Nam, hay nói 
cách khác, xuất nhập khẩu Việt Nam phụ thuộc vào hoạt động của các doanh nghiệp FDI.

Bảng 2 cho thấy trong cơ cấu GDP, tỷ trọng của khu vực kinh tế có vốn FDI trong giai 
đoạn 2015-2022 có xu hướng gia tăng nhẹ, dao động trong khoảng 18% đến trên 20%.
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Bảng 2. Cơ cấu GDP trong nước giai đoạn 2015-2022 theo giá hiện hành phân 
theo loại hình kinh tế (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kinh tế Nhà nước 28,69 28,81 28,63 27,67 20,59 20,67 20,81 20,54

Kinh tế ngoài Nhà nước 43,22 42,56 41,74 42,08 50,55 50,56 50,20 50,46

Khu vực có vốn FDI 18,07 18,59 19,63 20,28 19,91 20,00 20,24 20,46

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản 
phẩm 10,02 10,04 10,00 9,97 8,95 8,77 8,75 8,54

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả 

Trong khi đó, khu vực kinh tế nhà nước giảm dần, từ 28,6% vào năm 2015 xuống 
20,5% năm 2022; khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng nhẹ và bình ổn ở mức bình quân 
50,44%/năm trong giai đoạn 2019-2022. Trong cơ cấu vốn đầu tư giai đoạn 2015-2023 
ghi nhận xu hướng tăng vốn đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân, giảm nhẹ ở khu vực kinh 
tế nhà nước và khu vực có vốn FDI (Bảng 3). Tuy dòng vốn FDI đăng ký dao động vào 
năm 2020 như đã trình bày trong Hình 5, nhưng giá trị xuất khẩu của khu vực có vốn FDI 
vẫn tăng, từ 245,1 tỷ USD năm 2021 lên 289,2 tỷ USD năm 2024 (Bảng 1). Điều này lý 
giải bởi số vốn FDI được giải ngân cho các dự án FDI vẫn tăng đều trong giai đoạn này, 
từ 19,74 tỷ USD năm 2021 tăng dần lên 25,35 tỷ USD năm 2024 (Hình 5).

Bảng 3. Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội giai đoạn 2015-2023
theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế (%)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kinh tế Nhà nước 31,7 30,5 28,2 26,0 24,1 26,2 24,8 25,8 27,9
Kinh tế ngoài Nhà 
nước 50,2 51,3 53,7 56,1 58,3 57,3 59,4 58,0 56,1

Khu vực có vốn FDI 18,1 18,2 18,1 17,9 17,6 16,5 15,8 16,2 16,0

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Ngoài ra, chi tiêu cuối cùng gồm chi tiêu hộ gia đình, tổ chức phi lợi nhuận và chi tiêu 
của nhà nước, so với GDP có tỷ lệ cao, nhưng có xu hướng giảm dần. Cụ thể, tỷ lệ năm 
2015, 2018, 2022 lần lượt là 74,29%, 66,83% và 63,72%, trong đó chi tiêu của nhà nước 
rất nhỏ, chiếm lần lượt 6,3%, 9,8% và 8,9% vào các năm này (TCTK, 2019; 2022). Điều 
này gợi ý về các giải pháp cho việc cân bằng hợp lý dòng vốn FDI, ổn định đầu tư của 
các khu vực kinh tế và khuyến khích chi tiêu cuối cùng nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 
liên tục và ổn định.

5. Thảo luận và hàm ý chính sách

Các biến động trên thế giới được xem xét trong nghiên cứu này như đại dịch Covid-19 
và cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra tháng 2 năm 2022 vẫn đang tiếp diễn đều là các 
nguyên nhân gây đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, tác động trực tiếp đến các thị trường 
xuất nhập khẩu chính của Việt Nam. Hệ quả là, tuy giai đoạn 2015-2024, tăng trưởng bình 
quân xuất khẩu đạt khoảng trên 11%, nhưng ở thời điểm đại dịch năm 2020 chỉ đạt 7% và 
thậm chí tăng trưởng âm, giảm tới -4,6% vào năm 2022.
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 Ngoài ra, biểu thuế đối ứng của Hoa Kỳ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ nhiều nước, 
trong đó có Việt Nam và cuộc chiến thuế quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc - hai thị 
trường xuất nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, có thể dẫn tới đứt gãy chuỗi cung ứng toàn 
cầu, tiềm ẩn những hệ lụy khó lường đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam 
và tăng trưởng GDP có thể giảm 2-3 điểm % so với kịch bản không bị áp thuế (Dragon 
Capital, 2025). 

Sự phụ thuộc vào các doanh nghiệp FDI thể hiện ở tỷ lệ đóng góp của họ vào tổng giá 
trị xuất khẩu và dòng vốn FDI hàng năm. Tỷ trọng trung bình hàng năm của các doanh 
nghiệp FDI trong tổng kim ngạch xuất khẩu là 71,1%, gấp hai lần so với tỷ trọng này của 
các doanh nghiệp nội địa. Trong suốt giai đoạn 1991-2023 số vốn FDI đăng ký và giải 
ngân hàng năm đều theo xu hướng tăng. Tuy nhiên, thời điểm dịch bệnh, năm 2020 đạt 
31,05 tỷ USD, giảm 18,04% so với năm 2019; tương tự, năm 2022 đạt 29,29 tỷ USD, 
giảm 24,6% so với năm 2021 (Hình 5). Như vậy, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu do các 
biến động trên thế giới ở các thời điểm cũng gây ra sụt giảm nguồn vốn FDI vào Việt Nam 
với độ trễ nhất định, ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp FDI đang chi phối 
các ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu của Việt Nam. Hơn nữa, các doanh nghiệp 
loại này cũng phụ thuộc vào các quyết định đầu tư của các công ty xuyên quốc gia khi thị 
trường toàn cầu biến động.

Từ đây kết luận rằng những biến động trên thế giới làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn 
cầu, gây ra những cú sốc trên thị trường, tác động trực tiếp đến xuất nhập khẩu và tăng 
trưởng kinh tế của Việt Nam, minh chứng cho giả thiết rằng xuất nhập khẩu của Việt Nam 
dễ bị tổn thương bởi sự gián đoạn chuỗi cung ứng do các biến động thị trường toàn cầu 
gây ra. Các giả thuyết H1 và H2 hoàn toàn được xác nhận. Điều này phù hợp với các 
công bố trước đó về tính hiệu quả cũng như sự phụ thuộc của xuất khẩu Việt Nam vào thị 
trường Hoa Kỳ và Trung Quốc của Chaponnière & Cling (2009) và về tính dễ tổn thương 
của xuất nhập khẩu Việt Nam do biến động của thị trường toàn cầu của Hoa & cộng sự 
(2024). 

Ngoài ra, các phân tích cơ cấu GDP ở Bảng 2 và cơ cấu vốn đầu tư thực hiện theo khu 
vực kinh tế ở Bảng 3 cho thấy tỷ trọng của toàn bộ khu vực kinh tế có vốn FDI trong cơ 
cấu GDP. Cụ thể, năm 2022 trên 20%, tương đương tỷ trọng của khu vực kinh tế nhà nước 
và chỉ bằng 41% tỷ trọng của khu vực kinh tế ngoài nhà nước; tỷ trọng chi tiêu cuối cùng 
(so với GDP) của khu vực ngoài nhà nước cao gấp 11-12 lần so với chi tiêu khu vực nhà 
nước trong giai đoạn 2015-2023 (TCTK, 2018, 2023). Tương tự, theo cơ cấu vốn đầu tư 
toàn xã hội trong những năm 2018-2023, vốn đầu của khu vực ngoài nhà nước cao gấp 
hơn hai lần so với khu vực nhà nước và hơn ba lần so với khu vực có vốn FDI, đóng vai 
trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế (TCTK, 2023). 

Trong bối cảnh các biến động sâu rộng trên phạm vi toàn cầu, để thực hiện mục tiêu 
phát triển xuất nhập khẩu bền vững với cơ cấu cân đối, hài hoà, phát huy lợi thế cạnh tra-
nh, phát triển thương hiệu hàng hoá Việt Nam, nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị 
toàn cầu như đã xác định trong “Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030” của 
Việt Nam, cần có những giải pháp cụ thể có thể giảm thiểu rủi ro và tính dễ tổn thương, 
giúp cải thiện và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.

Thứ nhất, cần thay đổi nhận thức của các doanh nghiệp về tính bền vững của chuỗi 
cung ứng và đặt ra yêu cầu đa dạng hóa hay tái cấu trúc thị trường mà bản chất của nó là 
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tìm nguồn cung ứng và tiêu thụ ở các khu vực địa lý khác nhau, bao gồm cả trong nước 
để đảm bảo tính liên tục và ổn định của chuỗi cung ứng cả nguyên liệu đầu vào và thị 
trường đầu ra, giảm bớt sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống như Mỹ, EU và 
Trung Quốc; tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết với 
các nước và nhóm nước, các ưu đãi và giảm thiểu thuế quan mà các hiệp định này đem lại 
để gia tăng kim ngạch xuất khẩu, tối đa hóa lợi nhuận. 

Thứ hai, giảm chi phí và thời gian cho hoạt động xuất nhập khẩu bằng cải cách, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính và Logistics, đẩy nhanh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả 
trong quản lý chuỗi cung ứng, xác thực xuất xứ hàng hóa, minh bạch hóa thông tin sản 
phẩm; cải thiện hạ tầng Logistics.

Thứ ba, đầu tư vào công nghệ sản xuất hiện đại và chiến lược thay thế nhập khẩu. 
Điều này giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu chi phí sản xuất, vừa kích 
thích phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng số lượng các nhà cung cấp nội địa, tăng giá trị 
gia tăng và tính cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, vừa bảo đảm nhu cầu 
tiêu dùng nội địa.

Thứ tư, thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như hỗ trợ tín dụng xuất khẩu; 
khuyến khích đầu tư vào các ngành xuất khẩu trọng điểm, hỗ trợ phát triển các sản phẩm 
xuất khẩu chủ lực của đất nước và phát triển thương hiệu quốc gia thông qua các hội chợ 
thương mại, Marketing quốc tế và sự kiện quốc tế nhằm tăng giá trị thương hiệu cho các 
sản phẩm Việt Nam, từ đó mở rộng thị trường xuất khẩu.

Thứ năm, để tăng trưởng kinh tế ổn định và nâng cao tính bền vững của chuỗi cung 
ứng sản xuất, bảo đảm tính hiệu quả của hoạt động xuất nhập khẩu và giảm sự phụ thuộc 
của xuất nhập khẩu vào các yếu tố bên ngoài, trong đó có khu vực vốn FDI, cần có những 
biện pháp điều chỉnh nhu cầu nội địa theo hướng như khuyến khích tiêu dùng hộ gia đình 
và chi tiêu của chính phủ để đạt được tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP, tăng tỷ trọng đầu tư 
của khu vực nhà nước và khuyến khích đầu tư tư nhân trong nước, lựa chọn và điều chỉnh 
dòng vốn FDI một cách hợp lý để giảm bớt sự phụ thuộc.

6. Kết luận

Các vấn đề liên quan đến lý luận về chuỗi cung ứng và hoạt động xuất nhập khẩu 
cũng như các nghiên cứu trước đó đã được khái quát. Kết quả cho thấy xuất nhập khẩu 
của Việt Nam dễ bị tổn thương trước những gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc 
biệt khi thị trường thế giới biến động. Điều này được thể hiện rõ qua hai thời điểm có tác 
động toàn cầu mạnh mẽ, đó là đại dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2021 và xung đột Nga-
Ukraine đầu năm 2022. Ngoài ra, sự phụ thuộc sâu vào các doanh nghiệp FDI cũng góp 
phần làm gia tăng mức độ ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu. Các giải pháp đóng 
góp vào việc nâng cao tính bền vững của chuỗi cung ứng, tăng giá trị đóng góp của xuất 
nhập khẩu và đẩy mạnh chiến lược thay thế nhập khẩu, định hướng tới nhu cầu thị trường 
nội địa và hướng tới ổn định tăng trưởng. Hạn chế của bài viết ở chỗ chỉ áp dụng phương 
pháp nghiên cứu thứ cấp, chưa có định lượng các yếu tố tổng hợp. Các vấn đề nghiên cứu 
giới hạn trong bối cảnh biến động thị trường bên ngoài. 
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